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Ngày 17/4/2023, Chính phủ ban hành Nghị định 13/2023/NĐ-CP (“Nghị định 13/2023”) về 

bảo vệ dữ liệu cá nhân. Nghị định này là khung pháp lý mới nhất về bảo vệ dữ liệu cá nhân 

và sẽ ảnh hưởng rất lớn đến các doanh nghiệp có nhu cầu thu thập, xử lý dữ liệu cá nhân 

của khách hàng hoặc người tiêu dùng. Nghị định 13/2023 áp dụng đối với mọi cá nhân, cơ 

quan, tổ chức Việt Nam hoặc nước ngoài trực tiếp tham gia hoặc có liên quan đến hoạt 

động xử lý dữ liệu cá nhân tại Việt Nam và có các nội dung quan trọng sau:  

 

1. Lần đầu giới thiệu những khái niệm mới 

về dữ liệu cá nhân  

 

Điểm đặc biệt của Nghị định 13/2023 là 

Nghị định này lần đầu tiên giới thiệu 

nhiều khái niệm pháp lý mới về dữ liệu cá 

nhân. 

 

a. Dữ liệu cá nhân 

 

Về tổng thể, dữ liệu cá nhân (DLCN) 

được hiểu là thông tin dưới dạng ký hiệu, 

chữ viết, chữ số, hình ảnh, âm thanh hoặc 

dạng tương tự trên môi trường điện tử 

gắn liền với một con người cụ thể hoặc 

giúp xác định một con người cụ thể. Xa 

hơn thế, Nghị định 13/2023 giới thiệu hai 

khái niệm mới hình thành DLCN bao 

gồm DLCN cơ bản và DLCN nhạy cảm. 

 

DLCN cơ bản bao gồm họ, chữ đệm và tên 

khai sinh, tên gọi khác (nếu có); ngày, 

tháng, năm sinh; ngày, tháng, năm chết 

hoặc mất tích; giới tính; nơi sinh, nơi đăng 

ký khai sinh, nơi thường trú, nơi tạm trú, 

nơi ở hiện tại, quê quán, địa chỉ liên hệ; 

quốc tịch; hình ảnh của cá nhân; số điện 

thoại, số chứng minh nhân dân, số định 

danh cá nhân, số hộ chiếu, số giấy phép 

lái xe, số biển số xe, số mã số thuế cá nhân, 

số bảo hiểm xã hội, số thẻ bảo hiểm y tế… 

 

DLCN nhạy cảm là DLCN gắn liền với 

quyền riêng tư của cá nhân mà khi bị xâm 

phạm sẽ gây ảnh hưởng trực tiếp tới 

quyền và lợi ích hợp pháp của cá nhân, 

như: quan điểm chính trị, quan điểm tôn 

giáo; tình trạng sức khỏe và đời tư được 

ghi trong hồ sơ bệnh án; các thông tin liên 

quan đến nguồn gốc chủng tộc, đặc điểm 

di truyền, đời sống tình dục; dữ liệu về vị 

trí được xác định qua dịch vụ định vị; 

thông tin khách hàng của tổ chức tín 

dụng… 

 

Như vậy, DLCN cơ bản gần gũi với cách 

hiểu thông thường về thông tin cá nhân 

trực tiếp xác định một người, trong khi 

DLCN nhạy cảm rộng hơn, thể hiện cả xu 

hướng, quan điểm, thói quen, thậm chí là 

vị trí địa lý, …. mà những thông tin này 

hiện nay ít doanh nghiệp coi đó là thông 

tin cá nhân và ít quan tâm về pháp lý 

trong việc thu thập, xử lý và sử dụng các 

thông tin này. 

 

b. Chủ thể dữ liệu 

 

Chủ thể dữ liệu cũng là một khái niệm 

mới được giới thiệu trong Nghị định 

13/2023. Chủ thể dữ liệu được định nghĩa 

là cá nhân được DLCN phản ánh. Như 

vậy, thông tin về doanh nghiệp sẽ không 

được coi là DLCN. Nói cách khác, chỉ có 

thông tin của cá nhân mới được điều 

chỉnh, và bảo vệ theo Nghị định 13/2023. 

 

Với tư cách là chủ thể dữ liệu, cá nhân có 

11 quyền trong Nghị định 13/2023, bao 

gồm: (1) Quyền được biết; (2) Quyền 

đồng ý; (3) Quyền truy cập; (4) Quyền rút 

lại sự đồng ý; (5) Quyền xóa dữ liệu; (6) 

Quyền hạn chế xử lý dữ liệu; (7) Quyền 

cung cấp dữ liệu; (8) Quyền phản đối xử 

lý dữ liệu; (9) Quyền khiếu nại, tố cáo, 

khởi kiện; (10) Quyền yêu cầu bồi thường 

thiệt hại; và (11) Quyền tự bảo vệ. Với 

những quyền chi tiết như trên, chủ thể dữ 
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liệu có quyền rộng rãi hơn với các DLCN 

của mình, ở chiều ngược lại, các doanh 

nghiệp (được coi là Bên Kiểm soát và xử 

lý DLCN) sẽ khó khăn hơn rất nhiều 

trong việc thu thập, xử lý, chuyển giao 

DLCN. Ví dụ, chủ thể dữ liệu được phản 

đối Bên Kiểm soát DLCN, Bên Kiểm soát 

và xử lý DLCN xử lý DLCN của mình 

nhằm ngăn chặn hoặc hạn chế tiết lộ 

DLCN hoặc sử dụng cho mục đích quảng 

cáo, tiếp thị, trừ trường hợp luật có quy 

định khác. Trong trường hợp đó, bên 

Kiểm soát DLCN, Bên Kiểm soát và xử lý 

DLCN thực hiện yêu cầu của chủ thể dữ 

liệu trong 72 giờ sau khi nhận được yêu 

cầu, trừ trường hợp luật có quy định 

khác. 

 

2. Các biện pháp bảo vệ DLCN 

 

Bảo vệ DLCN là hoạt động phòng ngừa, 

phát hiện, ngăn chặn, xử lý hành vi vi 

phạm liên quan đến DLCN theo quy định 

của pháp luật. Nghị định 13/2023 nêu rõ, 

biện pháp bảo vệ DLCN được áp dụng 

ngay từ khi bắt đầu và trong suốt quá 

trình xử lý DLCN, bao gồm 5 biện pháp 

sau đây: 

 

(1) Biện pháp quản lý do tổ chức, cá nhân 

có liên quan tới xử lý DLCN thực 

hiện; 

 

(2) Biện pháp kỹ thuật do tổ chức, cá 

nhân có liên quan tới xử lý DLCN 

thực hiện; 

 

(3) Biện pháp do cơ quan quản lý nhà 

nước có thẩm quyền thực hiện theo 

quy định của Nghị định 13/2023 và 

pháp luật có liên quan; 

 

(4) Biện pháp điều tra, tố tụng do cơ quan 

Nhà nước có thẩm quyền thực hiện; 

và 

(5) Các biện pháp khác theo quy định của 

pháp luật. 

 

Các biện pháp bảo vệ DLCN sẽ được áp 

dụng tùy vào hình thức của DLCN là 

DLCN cơ bản hay DLCN nhạy cảm. Một 

cổng thông tin quốc gia về bảo vệ DLCN 

sẽ được thành lập, ngoài mục đích cung 

cấp thông tin về các quy định pháp luật 

liên quan đến bảo vệ DLCN, cổng còn là 

nơi tiếp nhận thông báo vi phạm quy định 

về bảo vệ DLCN. 

 

3. Chỉ được sử dụng DLCN để tiếp thị, 

quảng cáo nếu được khách hàng đồng ý 

 

Theo Điều 21 của Nghị định 13/2023, các 

tổ chức, cá nhân kinh doanh dịch vụ tiếp 

thị, giới thiệu sản phẩm quảng cáo chỉ 

được sử dụng DLCN của khách hàng 

được thu thập qua hoạt động kinh doanh 

của mình để kinh doanh dịch vụ tiếp thị, 

giới thiệu sản phẩm quảng cáo khi có sự 

đồng ý của chủ thể dữ liệu. Đồng thời, 

việc xử lý DLCN của khách hàng để kinh 

doanh dịch vụ tiếp thị, quảng cáo cũng 

phải được sự đồng ý của khách hàng, trên 

cơ sở khách hàng biết rõ nội dung, 

phương thức, hình thức, tần suất giới 

thiệu sản phẩm.  

 

4. Thu thập, chuyển giao, mua, bán DLCN 

mà không có sự đồng ý của chủ thể dữ 

liệu là vi phạm pháp luật 

 

Điều 3.4 và Điều 22.2 của Nghị định 

13/2023 không cho phép tổ chức, cá nhân 

mua bán DLCN dưới mọi hình thức. Do 

đó, việc thiết lập các hệ thống phần mềm, 

biện pháp kỹ thuật hoặc tổ chức các hoạt 

động thu thập, chuyển giao, mua, bán 

DLCN mà không có sự đồng ý của chủ thể 

dữ liệu là vi phạm pháp luật. Tùy theo 

mức độ vi phạm quy định bảo vệ DLCN, 

các cơ quan, tổ chức, cá nhân có thể bị xử 
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lý kỷ luật, xử phạt vi phạm hành chính, 

hoặc xử lý hình sự theo quy định. 

 

5. Chuyển DLCN ra nước ngoài 

 

DLCN của công dân Việt Nam được 

chuyển ra nước ngoài phải có văn bản 

đồng ý của chủ thể dữ liệu trên cơ sở biết 

rõ cơ chế phản hồi, khiếu nại khi có sự cố 

hoặc yêu cầu phát sinh. Đồng thời, phải 

có văn bản thể hiện sự ràng buộc, trách 

nhiệm giữa các tổ chức, cá nhân chuyển 

và nhận DLCN của Công dân Việt Nam 

về việc xử lý DLCN. 

 

Để chuyển DLCN ra nước ngoài, Bên 

chuyển dữ liệu (gồm Bên Kiểm soát 

DLCN, Bên Kiểm soát và xử lý DLCN, 

Bên Xử lý DLCN, Bên thứ ba) phải lập Hồ 

sơ đánh giá tác động chuyển DLCN ra 

nước ngoài theo quy định và gửi đến Bộ 

Công an (Cục An ninh mạng và phòng, 

chống tội phạm sử dụng công nghệ cao) 

trong thời gian 60 ngày kể từ ngày tiến 

hành xử lý DLCN. Nếu có yêu cầu cập 

nhật, bổ sung hồ sơ thì Bên chuyển dữ 

liệu phải hoàn thiện trong thời gian 10 

ngày kể từ ngày yêu cầu.  

 

Sau khi việc chuyển dữ liệu diễn ra thành 

công, Bên chuyển dữ liệu gửi văn bản 

thông báo đến Bộ Công an thông tin về 

việc chuyển dữ liệu và chi tiết liên lạc của 

tổ chức, cá nhân phụ trách. 

 

Nghị định 13/2023 sẽ có hiệu lực từ ngày 

01/7/2023.
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Nội dung của Cập nhật pháp luật này không phải là tư vấn pháp lý và cũng không thể hiện ý 

kiến của chúng tôi hoặc của bất cứ luật sư hay chuyên gia tư vấn nào của chúng tôi. Bản tin 

này cung cấp các thông tin chung và những thông tin này có thể chưa đầy đủ hoặc chưa được 

cập nhật kịp thời tại thời điểm được đọc. Nội dung này cũng không nhằm sử dụng như phần hỗ 

trợ thêm cho các ý kiến tư vấn và quan điểm pháp lý của chúng tôi. Vui lòng tìm kiếm các ý kiến 

tư vấn pháp lý hoặc tư vấn chuyên nghiệp khác phù hợp với những vấn đề mà bạn gặp phải. 

Chúng tôi, GV Lawyers, tuyên bố rõ ràng là sẽ không chịu trách nhiệm về những hành động 

hoặc không hành động dựa trên bất kỳ hoặc toàn bộ nội dung của Bản tin cập nhật này.  
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